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Tóm tắt: Ứng suất là nội lực trên một đơn vị diện tích bên trong một loại vật liệu nào đó đang chịu lực tác động. Cường 
độ là khả năng chịu lực của vật liệu trên một đơn vị diện tích nhờ vào tính chất cơ lý của một loại vật liệu. Điều kiện xét ổn 
định là so sánh giữa ứng suất, cường độ với một hệ số an toàn phụ thuộc vào hình thức tác động và thời gian bền vững - tuổi 
thọ của cấu kiện kết cấu với vật liệu chế tạo. Nghiên cứu về khả năng chịu lực của nền đất đáy móng dưới tác động của áp 
lực đáy móng và ứng suất trong nền đất đáy móng của công trình xây dựng trong đô thị cần xem xét điều kiện về trạng thái 
giới hạn thứ nhất ổn định cường độ của nền đất. Trong đô thị có nhiều công trình lân cận liền kề nhau, lực tác động đồng 
thời của nhiều công trình thường chưa được xem xét tính toán đầy đủ. Bài báo trình bày phân tích và đánh giá các ảnh hưởng 
giữa ứng suất trong nền đất của công trình khi có một công trình xây dựng lân cận. 

Từ khoá: Ứng suất, cường độ đất nền, công trình lân cận, ổn định nền đất.
Abstract: Stress is the internal force per unit area within a certain material that is being subjected to force. Strength is the 

ability of a material to withstand force per unit area thanks to the mechanical properties of a certain material. The condition 
for considering stability is the comparison between stress and intensity with a safety factor that depends on the form of impact 
and durability time - the lifespan of the structural component with the materials of manufacture. Research on the bearing 
capacity of the foundation soil under the impact of foundation pressure and stress in the foundation soil of urban construction 
projects requires considering the condition of the first stable limit state strength of the ground. In urban areas, there are many 
neighboring structures adjacent to each other, the simultaneous impact forces of many structures are often not fully considered 
and calculated. This article presents an analysis and evaluation of the effects between stresses in the ground of a building when 
there is a neighboring construction.
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1. Cơ sở lý luận
Ứng suất tại một điểm M(x,y,z) trong nền đất do lực tập 

trung P tác động như sau:
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Cường độ đất nền đáy móng tính theo trạng thái giới hạn 
thứ nhất, như sau:

 
Ứng suất trong nền đất do nhiều lực tác dụng tính theo 

công thức:

    
2. Kết quả tính toán

Bảng 1. Ứng suất trong nền đất theo lực tác dụng P
và độ sâu

 

Bảng 2. Ứng suất trong nền đất theo độ sâu và khoảng cách 
điểm đặt lực độ sâu z = -1m

  

Bảng 3. Ứng suất trong nền đất theo độ sâu và khoảng cách 
điểm đặt lực độ sâu z = -2m

 
 

Hình 1. Sơ đồ tính giá trị ứng suất tại các điểm do lực tập trung

Hình 2. Đồ thị ứng suất trong nền ứng với các giá trị tải trọng
tập trung khác nhau

VẤN ĐỀ HÔM NAY

85Số 92+93     XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG



Bảng 4. Tính toán khả năng chịu lực của đất
cho nhà móng nông – móng đơn trên nền đất tốt

 

 

Bảng 5. Kiểm tra cường độ đất nền đáy móng
khi có nhiều lực tác động 

3. Phân tích kết quả tính toán
1) Đất nền đáy móng khi bão hòa nước có cường độ bé hơn 

đất ở trạng thái tự nhiên;
2) Ứng suất trong nền đất giảm dần theo độ sâu tính từ mặt 

đáy móng;
3) Với độ sâu đặt móng z=Df = 1m thì ứng suất do lực tác 

động ở cự ly y=0,5 m là cực đại;
4) Với độ sâu đặt móng z=Df= 2 m thì ứng suất do lực tác 

động ở cự ly y=1,0 m là cực đại;

5) Cường độ đất nền thay đổi theo độ sâu đặt móng không 
nhiều:

 Khi độ sâu đặt móng tăng 2 lần thì cường độ đất nền tăng 
tối đa 10%;  Khi kích thước móng tăng 2 lần thì cường độ đất 
tăng 10%.

6) Hai móng gần nhau thì áp lực tác dụng lên nền sẽ là cộng 
tác dụng.

4. Kết luận và kiến nghị
1) Khi thiết kế nền móng công trình trong đô thị cần phải 

tính cường độ đất nền ở trạng tháo bão hòa nước để an toàn 
cho công trình vào mùa mưa;

2) Cường độ đất nền tăng không đáng kể khi tăng độ sâu 
đặt móng và tăng kích thước móng. Cần phân tích hiệu quả khi 
chọn độ sâu đặt móng và kích thước móng;

3) Ứng suất trong nền đất do tải trọng công trình sẽ giảm 
khi độ sâu dưới đáy móng tăng, cần xem xét điều này để chọn 
độ sâu đặt móng;

4) Hai móng gần nhau thì áp lực tác dụng lên nền sẽ là cộng 
tác dụng, cần lưu ý điều này khi tính độ sâu và kích thước móng 
cho công trình trong đô thị.
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Hình 3. Cường độ đất nền khi bão hòa nước
và không bão hòa nước
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